	CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (TỔ CÔNG ĐOÀN)….



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  04  tháng  6  năm 2014


BIỂU MẪU BÁO CÁO  THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
(Kèm theo công văn số 55/CV-CĐ ngày 04  tháng 6 năm 2014)


I. Tổ chức Công đoàn cơ sở

	STT
	Tên đơn vị
	Loại hình tổ chức
	Quyết định thành lập: số, ngày, tháng, năm 
	Tổ công đoàn trực thuộc
	Thời gian ĐH gần nhất 
	Nhiệm kỳ ĐH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



II. Ban Chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn

	STT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Chức vụ đơn vị công tác
	Trình độ

CM
	Trình độ lý luận CT
	BD nghiệp vụ C.Đoàn
	Tham gia BCH  nhiệm kỳ 
	ĐT Liên hệ

	
	
	Nam
	Nữ
	C.quyền
	Đảng
	Công đoàn
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 




III. Ủy ban Kiểm tra

	STT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Chức vụ đơn vị công tác
	Trình độ

chuyên môn
	Trình độ lý luận CT
	BD nghiệp vụ C.Đoàn
	Tham gia BCH  nhiệm kỳ 
	ĐT Liên hệ

	
	
	Nam
	Nữ
	C.quyền
	Đảng
	C.đoàn
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 




IV. Ban Thanh tra nhân dân

	STT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Chức vụ C.Quyền
	Chức vụ đảng
	Chức vụ Công đoàn
	Trình độ

chuyên môn
	Trình độ lý luận CT
	BD

 nghiệp vụ C.Đoàn
	Tham gia BCH mấy NK 
	ĐT Liên hệ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 



IV. Đoàn viên công đoàn
	STT
	Tên đơn vị
	Tổ công đoàn trực thuộc
	Tổng số CBCCVCLĐ
	TS ĐV CĐ đầu NK (2010)
	TS ĐV C.đoàn hiện nay
	Đảng  viên
	Số ĐV đã được cấp thẻ
	Số ĐV kêt nạp mới  6 tháng đầu năm
	Số ĐVCĐ có hoàn cảnh ĐBKK
	Trình độ CM
	Trình độ LLCT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GS, T.Sỹ
	Th.sỹ
	CN
	CĐ
	TC
	CC,CN
	TC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                                ……………., ngày ……tháng ……….năm 2014

	
	TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN…….
(Chủ tịch CĐCS hoặc tổ trưởng tổ công đoàn)



